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Top khối lượng giao dịch lớn nhất trong tuần 29/07-02/08
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-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Biến động giá trị giao dịch trong tuần 29/07-02/08

233.47

6.86 3.51 1.86 1.24

88.14%

54.35%

-36.77%

-11.04%

-37.44%

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

GEX SAM RAL CAP PAC

%

T
ỷ
 đ

ồ
n
g

Top biến động GTGD tuần 29/07-02/08
ngành thiết bị điện

628.20

411.63

51.67
20.18 18.41

288.64%

58.14%
45.66%

1.28%

-60.48%

-100.00%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

300.00%

350.00%

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

VNM MSN SAB PAN MCH

%

T
ỷ
 đ

ồ
n
g

Top biến động GTGD tuần 29/07-02/08 
ngành hàng tiêu dùng

Giá trị giao dịch

3



-12.00% -10.00% -8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00%

Công nghệ viễn thông

Vận tải hàng hóa

BDS KCN

Hóa chất cơ bản

Nông nghiệp

Xây dựng

Gỗ

Chứng khoán

Dệt May

Cao su

Vật liệu xây dựng

Thép

Phân bón

Dịch vụ ăn uống và lưu trú

Y tế

Thủy sản

Thiết bị điện

Hàng không

Chăn nuôi

Sản xuất công nghiệp

BDS

Nhựa

Dược phẩm

Điện và năng lượng

Đường

Bảo hiểm

Dịch vụ tư vấn

Cảng biển

Giấy, Bao bì

Ngân hàng

Bán buôn, Bán lẻ

Nước và môi trường

Dầu khí

Hàng tiêu dùng

Khai khoáng

Biến động giá nhóm ngành trong tuần 29/07-02/08

-40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Thiết bị điện

BDS

Nông nghiệp

Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ ăn uống và lưu trú

Chứng khoán

Xây dựng

Giấy, Bao bì

BDS KCN

Vật liệu xây dựng

Y tế

Thủy sản

Gỗ

Thép

Đường

Chăn nuôi

Bảo hiểm

Khai khoáng

Ngân hàng

Hóa chất cơ bản

Điện và năng lượng

Dầu khí

Cảng biển

Nhựa

Dệt May

Phân bón

Dược phẩm

Nước và môi trường

Sản xuất công nghiệp

Hàng tiêu dùng

Bán buôn, Bán lẻ

Cao su

Vận tải hàng hóa

Hàng không

Công nghệ viễn thông

Biến động giá các nhóm ngành từ đầu năm đến nay

Biến động nhóm ngành

4



45.83%

8.62%

6.69%

3.45%

2.41%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%

KSV

MGC

BMC

NBC

KCB

Top tăng giá trong tuần 29/07-02/08 
ngành khai khoáng

-14.85%

-9.30%

-8.45%

-7.37%

-7.27%

-16.00% -14.00% -12.00% -10.00% -8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00%

VGI

TTN

VLA

VTC

ONE

Top giảm giá trong tuần 29/07-02/08
ngành công nghệ viễn thông

-46.00%

-38.46%

-27.35%

-27.27%

-19.95%

-19.72%

-19.09%

-18.52%

-18.37%

-16.67%

-50.00% -40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00%

DXL

X26

DPC

SGH

TMB

SMC

MIC

TXM

HBC

GPC

Top giảm giá trong tuần 29/07-02/08

45.83%

37.50%

31.25%

25.00%

20.44%

20.19%

20.00%

17.21%

17.00%

15.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

KSV

CDG

PTX

VC6

TSJ

E29

SDC

BVN

GKM

KIP

Top tăng giá trong tuần 29/07-02/08

Biến động nhóm ngành

5



-2000.00

-1500.00

-1000.00

-500.00

0.00

500.00

1000.00

1500.00

T
ỷ
 đ

ồ
n
g

Khối ngoại mua bán ròng các nhóm ngành trong tuần 29/07-02/08

 (25,000)

 (20,000)

 (15,000)

 (10,000)

 (5,000)

 -

 5,000

T
ỷ
 đ

ồ
n
g

Khối ngoại mua bán ròng theo nhóm ngành từ đầu năm đến nay

Khối ngoại

6



-9,000.00

-8,000.00

-7,000.00

-6,000.00

-5,000.00

-4,000.00

-3,000.00

-2,000.00

-1,000.00

0.00

1,000.00

T
ỷ
 đ

ồ
n
g

Mua bán ròng khối ngoại theo tuần

-65.49

-69.12

-69.86

-70.03

-78.22

-109.81

-119.55

-120.09

-145.46

-994.89

-1200.00 -1000.00 -800.00 -600.00 -400.00 -200.00 0.00

QNS

VRE

HAH

HVN

VIX

SSI

PDR

VHM

CTG

VIC

T
ỷ
 đ

ồ
n
g

Top bán ròng trong tuần 29/07-02/08

44.60

62.17

69.67

86.66

103.80

197.14

227.66

234.54

259.59

990.27

0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00

PLX

GMD

BCM

DGC

BID

VCB

MSN

MCH

MWG

VNM

T
ỷ
 đ

ồ
n
g

Top mua ròng trong tuần 29/07-02/08

(1,984)

(2,295)

(2,459)

(3,022)

(3,871)

(4,533)

(4,550)

(7,632)

(7,861)

(13,221)

 (14,000)  (12,000)  (10,000)  (8,000)  (6,000)  (4,000)  (2,000)  -

FUESSVFL

VPB

VND

VIC

MSN

VNM

VRE

FUEVFVND

FPT

VHM

T
ỷ
 đ

ồ
n
g

Top bán ròng từ đầu năm đến nay

521 

549 

599 

747 

919 

1,076 

1,263 

1,329 

1,467 

1,628 

 -  200  400  600  800  1,000  1,200  1,400  1,600  1,800

MBB

PLX

DBC

MSB

SBT

NLG

AIC

IDC

MWG

BHI

T
ỷ
 đ

ồ
n
g

Top mua ròng từ đầu năm đến nay

-80,000.00

-60,000.00

-40,000.00

-20,000.00

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

T
ỷ
 đ

ồ
n
g

Mua bán ròng khối ngoại các năm

Khối ngoại

7



LIÊN HỆ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CSI:

Email: csi.research@vncsi.com

Tel: (+84) 24 3926 0099 (109)

Người thực hiện: Lương Văn Sơn

Chuyên viên Phân tích Kinh tế Vĩ mô và Thị trường Chứng khoán

Email: sonlv@vncsi.com.vn

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), những thông

tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và CSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của

chúng. Các nhận định trong bản báo cáo này dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá chủ quan của

chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo, các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà

không báo trước. Báo cáo này không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. CSI sẽ

không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hoặc sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ

thông tin hoặc ý kiến của báo cáo này. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào

khi chưa được phép của CSI.

TRỤ SỞ CSI

Tầng 11, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT: + 84 24 3926 0099    Website: https://www.vncsi.com.vn

QUAN ĐIỂM TUẦN MỚI

Tổng kết lại tuần giao dịch giao thoa giữa tháng 7 và tháng 8, VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ. Tuy nhiên, điểm tích cực có

tín hiệu xuất hiện khi đà giảm đã thu hẹp đáng kể trên biểu đồ tuần giúp VN-Index vẫn bảo vệ thành công ngưỡng hỗ trợ

1,219 điểm (đường trung bình MA34 tuần).

Xét trên biểu đồ ngày, phiên đảo chiều tăng điểm cuối tuần chưa thể kết luận thị trường đã tạo đáy xong, nhưng vẫn là một

tín hiệu cho thấy lực cầu đã bắt đầu gia tăng. Điểm tích cực đáng chú ý là khối ngoại đã có sự đảo chiều mua ròng trong 2

phiên đầu tiên của tháng 8, đây có lẽ là tín hiệu khởi đầu cho một chu kỳ mua ròng mới sau quá trình bán ròng mạnh lên

tới 60,000 tỷ VND từ đầu năm đến nay.

Biến động đáng chú ý trong tuần qua là sự bùng nổ của nhóm hàng tiêu dùng với giá trị giao dịch tăng 114% so với tuần

trước và biên độ tăng giá cũng đạt mức dương (+1.76%) nên chúng ta có thể ưu tiên mua vào nhóm cổ phiếu này khi thị

trường chung có nhịp chỉnh trong tuần tới.

Về xu hướng của thị trường, áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế nên chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, tạm

thời chưa nên mở thêm vị thế mua mới hay gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu đang có trong danh mục. Thay vào đó cần kiên

nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu tích cực rõ ràng hơn. Trong chiều hướng giảm giá, chúng tôi kỳ vọng ngưỡng 1,195 điểm tiếp

tục là mốc hỗ trợ quan trọng của VN-Index trong tuần tới.
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